
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Nguyễn Hiếu 29617007 THCS Thị trấn 195 53'1 Nhất

2 Trương Hiếu Quyền 27476141 THCS Thị trấn 175 37'12 Nhì

3 Trần Doản Nha 27731288 THCS Vĩnh Thuận 175 48'18 Nhì

4 Trần Nhật Linh 30318823 THPT Vĩnh Phong 170 47'24 Ba

5 Huỳnh Trường Huy 29999976 TH&THCS Tân Thuận 1 170 50'47 Ba

6 Nguyễn Thanh Nhựt 28711427 THPT Vĩnh Phong 160 49'6 Ba

7 Hồ Quang Thiện 31352322 THCS Thị trấn 145 51'52 Khuyến khích

8 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 28195602 THCS Thị trấn 140 47'53 Khuyến khích

9 Mai Thanh Toàn 28097119 THCS Tân Thuận 2 140 48'18 Khuyến khích

10 Phan Trung Tín 12989823 THCS Thị trấn 125 36'18 Khuyến khích

11 Vũ Hữu Thành 19123406 THCS Vĩnh Bình Nam 1 125 40'12 Khuyến khích

12 Phan Mạnh Tân 27727410 THCS Vĩnh Thuận 125 45'4 Khuyến khích

13 Phạm Ngọc Bảo Trân 2937119 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 115 40'57 Khuyến khích

14 Nguyễn Thuận Nguyên 30000440 TH&THCS Tân Thuận 1 100 44'8 Khuyến khích

15 Phạm Trung Hậu 30000560 TH&THCS Tân Thuận 1 100 48'25 Khuyến khích

16 Đinh Gia Nguyen 28137481 Thcs Tân Thuận 2 95 32'21

17 Nguyễn Tôn Tường Duy Hân 29751538 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 95 53'13

18 Trần Quốc Trọng 30000311 TH&THCS Tân Thuận 1 90 42'20

19 Nguyễn Huế Anh 27779157 THCS Vĩnh Bình Nam 1 85 44'54

20 Phan Tuyết Trinh 28916376 THCS Thị trấn 80 48'5

21 Cô Thảo Vy 30556250 TH&THCS Phong Đông 75 40'12

22 Đặng Văn Kẹo 30000075 TH&THCS Tân Thuận 1 65 38'16

23 Tran Ngoc Tram 31312655 TH&THCS Phong Đông 65 42'8

24 Nguyễn Hải Đăng 30646583 THCS Thị trấn 65 43'7

25 Trần Thị Bích Tuyền 29005266 TH&THCS Phong Đông 55 27'45

26 Nguyễn Phước Vinh 29224038 TH&THCS Phong Đông 50 19'32

27 Trần Thị Thảo Trân 27456708 THCS Thị trấn 45 36'26

28 Võ Minh Hiển 28715994 TH&THCS Phong Đông 20 34'56

29 Trương Minh Đức 31003986 THCS Bình Minh 5 22'1

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 15

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 9

Giải nhất <=5% tổng giải 1

Điểm xếp giải đạt từ 100

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 150

Giải nhất có số điểm từ 190

Giải nhì có số điểm từ 175

Phương án xếp giải cho 29 thí sinh dự thi
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